
BÁO CÁO TỔNG HỢP 
VỀ LỊCH SỬ ĐĂNG KÝ  DOANH NGHIỆP TRONG 3 NĂM

CÔNG TY TNHH ATM ONLINE VIETNAM

Tên doanh nghiệp /ĐVTT bằng tiếng nước 
ngoài:

ATM ONLINE VIETNAM COMPANY 
LIMITED

Tên doanh nghiệp/ĐVTT viết tắt ATM ONLINE 

Tên doanh nghiệp /ĐVTT:

Loại hình doanh nghiệp /ĐVTT: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Mã số: 0314696236

Ngày thành lập: 24/10/2017

Nơi đăng ký: Thành phố Hồ Chí Minh
Tình trạng hoạt động: Đang hoạt động

HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ 
DOANH NGHIỆP QUỐC GIA

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.

Thời điểm yêu cầu thông tin: 05:37 ngày 08/12/2020.



I. THÔNG TIN HIỆN TẠI CỦA DOANH NGHIỆP

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ATM ONLINE VIETNAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ATM ONLINE VIETNAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: ATM ONLINE 

1. Tên công ty

Điện thoại: (028) 7305 9379
Email:

Fax:
Website:

2. Địa chỉ trụ sở chính   Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , 
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Đăng ký lần đầu: ngày 24 tháng 10 năm 2017
Đăng ký thay đổi lần thứ: 3, ngày 06 tháng 02 năm 2020

3. Ngành, nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành

1 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn quản lý chung; 
- Dịch vụ tư vấn tài chính (trừ thuế kinh doanh);
- Dịch vụ tư vấn quản lý marketing;
- Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực;
- Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất.
(Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối 
với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, 
dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ 
tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung 
cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng 
hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư 
vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan  đến quan hệ lao 
động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).

7020(Chính)

2 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính 
(Không bao gồm việc thực hiện các hoạt động đại diện cung cấp 
dịch vụ truy cập internet)

6202

3 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm

6201

4 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện 
thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên 
quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 

Việt Nam
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Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

TM ONLINE PTE.LTD 
.201715801R 

Do: Singapore Cấp ngày: 07/06/2017
Địa chỉ trụ sở chính: 10 Anson Road #29-05A, International Plaza, Singapore 

(079903), Singapore

5. Thông tin về chủ sở hữu

8. Thông tin về chi nhánh
9. Thông tin về văn phòng đại diện

10. Thông tin về địa điểm kinh doanh

4. Vốn điều lệ 562.500.000 đồng.
Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn  đồng

*

Giới tính:Sinh ngày:

Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B6488585
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 107 Lê Đình Dương, Phường Nam Dương, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A-308 Cao ốc An Bình, số 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, 
Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ MINH HẢI  

Nam13/02/1985

Kinh Việt Nam

29/03/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:

6. Người đại diện theo pháp luật của công ty

7. Thông tin về người quản lý khác
* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B6488585
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 107 Lê Đình Dương, Phường Nam Dương, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A-308 Cao ốc An Bình, số 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, 
Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ MINH HẢI  Nam

13/02/1985 Kinh Việt Nam

29/03/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốc, Tổng Giám đốcChức danh:
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1.

Địa chỉ: 277 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số: 00002

Tên địa điểm kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY TNHH 
ATM ONLINE VIETNAM

2.

Địa chỉ: Số 302, Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mã số: 00003

Tên địa điểm kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 CÔNG TY 
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ATM ONLINE VIETNAM

1. Đăng ký thay đổi lần thứ 3
II. LỊCH SỬ CÁC LẦN ĐĂNG KÝ CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Đăng ký thay đổi
i) Nơi đăng ký:
ii) Ngày cấp đăng ký thay đổi: 

Thành phố Hồ Chí Minh
06/02/2020

Địa chỉ trụ sở chính
Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0985 010 185
Email:

Fax:
Website:

Hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN
Loại hình đăng ký

Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B6488585

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 107 Lê Đình Dương, Phường Nam Dương, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A-308 Cao ốc An Bình, số 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, 
Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỖ MINH HẢI  Nam
13/02/1985 Kinh Việt Nam

29/03/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Nội dung cũ

iii) Nội dung thông tin đăng ký thay đổi :Hình thức đăng ký, Địa chỉ trụ sở 
chính, Người đại diện theo pháp luật, Thông tin về thuế, Người quản lý khác, 
iv) Đăng ký thay đổi dựa trên cơ sở : Quyết định của doanh nghiệp/chủ doanh 
nghiệp
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Điện thoại: 0985010185
Email:

Fax:
Website:

Thông tin đăng kí thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ĐỖ MINH HẢI  
 Điện thoại: 0985010185

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: CHÂU KIM HỒNG
 Điện thoại:  0975372326

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:                              0985 010 185
Fax:                                        
Email:                                     

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    11

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ
8 Thông tin về tài khoản ngân hàng:

Tài khoản ngân hàng:                Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 
0210199999990016; 

Địa chỉ trụ sở chính
Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (028) 7305 9379
Email:

Fax:
Website:

Hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN
Loại hình đăng ký

Người đại diện theo pháp luật
Chức danh: Giám đốc

Nội dung mới
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Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B6488585

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 107 Lê Đình Dương, Phường Nam Dương, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A-308 Cao ốc An Bình, số 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, 
Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỖ MINH HẢI  Nam
13/02/1985 Kinh Việt Nam

29/03/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Điện thoại: (028) 7305 9379
Email:

Fax:
Website:

Thông tin đăng kí thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ĐỖ MINH HẢI  
 Điện thoại: (028) 7305 9379

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: CHÂU KIM HỒNG
 Điện thoại:  0975372326

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:                              (028) 7305 9379
Fax:                                        
Email:                                     

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    11

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ
8 Thông tin về tài khoản ngân hàng:

Tài khoản ngân hàng:                Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 
0210199999990016; 
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2. Đăng ký thay đổi lần thứ 2

2.1. Đăng ký thay đổi
i) Nơi đăng ký:
ii) Ngày cấp đăng ký thay đổi: 

Thành phố Hồ Chí Minh
07/08/2019

Nội dung cũ

iii) Nội dung thông tin đăng ký thay đổi :Hình thức đăng ký, Người đại diện theo 
pháp luật, Thông tin về thuế, Người quản lý khác, 
iv) Đăng ký thay đổi dựa trên cơ sở : Quyết định của doanh nghiệp/chủ doanh 
nghiệp

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.
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Hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN
Loại hình đăng ký

Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 726493561

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Kv.143, 38 Kvartal Yugo - Zapadakorp.3, Moscow , 
Liên Bang Nga
Chỗ ở hiện tại: B32.02 - T3 - Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BYCHKOV ALEXEY Nam
14/10/1980 Nga

22/10/2013 Cộng Hòa Liên Bang Nga 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Chức danh: Giám đốc

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

Thông tin đăng kí thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): BYCHKOV ALEXEY 
 Điện thoại: 

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: 
 Điện thoại: 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:                              0985 010 185
Fax:                                        
Email:                                     

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    11

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   
8 Thông tin về tài khoản ngân hàng:

Tài khoản ngân hàng:                Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 
0210199999990016; 

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.
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Nội dung mới
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Hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN
Loại hình đăng ký

Người đại diện theo pháp luật

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: B6488585

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 107 Lê Đình Dương, Phường Nam Dương, Quận Hải 
Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: A-308 Cao ốc An Bình, số 787 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thọ Hoà, 
Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐỖ MINH HẢI  Nam
13/02/1985 Kinh Việt Nam

29/03/2012 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Điện thoại: 0985010185
Email:

Fax:
Website:

Thông tin đăng kí thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ĐỖ MINH HẢI  
 Điện thoại: 0985010185

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: CHÂU KIM HỒNG
 Điện thoại:  0975372326

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:                              0985 010 185
Fax:                                        
Email:                                     

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    11

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   Khấu trừ
8 Thông tin về tài khoản ngân hàng:

Tài khoản ngân hàng:                Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 
0210199999990016; 

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.

Thời điểm yêu cầu thông tin: 05:37 ngày 08/12/2020.



3. Đăng ký thay đổi lần thứ 1

3.1. Đăng ký thay đổi
i) Nơi đăng ký:
ii) Ngày cấp đăng ký thay đổi: 

Thành phố Hồ Chí Minh
02/02/2018

Nội dung cũ

iii) Nội dung thông tin đăng ký thay đổi :Hình thức đăng ký, Địa chỉ trụ sở 
chính, Thông tin về thuế, 
iv) Đăng ký thay đổi dựa trên cơ sở : Quyết định của doanh nghiệp/chủ doanh 
nghiệp

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.

Thời điểm yêu cầu thông tin: 05:37 ngày 08/12/2020.



Địa chỉ trụ sở chính
Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

Thông tin đăng kí thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): BYCHKOV ALEXEY 
 Điện thoại: 

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: 
 Điện thoại: 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:                              
Fax:                                        
Email:                                     

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    11

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   
8 Thông tin về tài khoản ngân hàng:

Tài khoản ngân hàng:                Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 
0210199999990016; 

Nội dung mới

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.

Thời điểm yêu cầu thông tin: 05:37 ngày 08/12/2020.



Địa chỉ trụ sở chính
Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0985 010 185
Email:

Fax:
Website:

Hình thức đăng ký: Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN
Loại hình đăng ký

Thông tin đăng kí thuế:

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): BYCHKOV ALEXEY 
 Điện thoại: 

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: 
 Điện thoại: 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:                              0985 010 185
Fax:                                        
Email:                                     

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    11

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   
8 Thông tin về tài khoản ngân hàng:

Tài khoản ngân hàng:                Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 
0210199999990016; 

4. Đăng ký thành lập mới

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ATM ONLINE VIETNAM
Thành lập mới doanh nghiệp/đơn vị trực thuộci) Hình thức đăng ký:

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.

Thời điểm yêu cầu thông tin: 05:37 ngày 08/12/2020.



Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:

ii) Địa chỉ trụ sở chính   Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , 
Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

iv) Vốn điều lệ 562.500.000 đồng
Bằng chữ: Năm trăm sáu mươi hai triệu năm trăm nghìn  đồng
Tương đương 25.000 USD (hai mươi lăm ngàn đô la Mỹ)

iii) Ngành, nghề kinh doanh
STT Tên ngành Mã ngành

1 Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết:
- Dịch vụ tư vấn quản lý chung; 
- Dịch vụ tư vấn tài chính (trừ thuế kinh doanh);
- Dịch vụ tư vấn quản lý marketing;
- Dịch vụ tư vấn quản lý nguồn nhân lực;
- Dịch vụ tư vấn quản lý sản xuất.
(Doanh nghiệp không được cung cấp dịch vụ trọng tài hòa giải đối 
với tranh chấp thương mại giữa các thương nhân, dịch vụ pháp lý, 
dịch vụ thuế, kiểm toán và kế toán; không được cung cấp dịch vụ 
tư vấn về quản lý danh mục đầu tư ngắn hạn; không được cung 
cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò ý kiến công chúng 
hoạt động lĩnh vực quảng cáo; không được thực hiện dịch vụ tư 
vấn việc làm, học nghề, chính sách có liên quan  đến quan hệ lao 
động – việc làm, hoạt động vận động hành lang).

7020(Chính)

2 Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính 
(Không bao gồm việc thực hiện các hoạt động đại diện cung cấp 
dịch vụ truy cập internet)

6202

3 Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ thực hiện phần mềm

6201

4 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện 
thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên 
quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp 
luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngành, nghề 
chưa khớp mã 
với Hệ thống 
ngành kinh tế 

Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.

Thời điểm yêu cầu thông tin: 05:37 ngày 08/12/2020.



Tên tổ chức:
Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số:

TM ONLINE PTE.LTD 
.201715801R 

Do: Singapore Cấp ngày: 07/06/2017
Địa chỉ trụ sở chính: 10 Anson Road #29-05A, International Plaza, Singapore 

(079903), Singapore

v. Thông tin về chủ sở hữu

*

Giới tính:Sinh ngày:

Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       726493561
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Kv.143, 38 Kvartal Yugo - Zapadakorp.3, Moscow , 
Liên Bang Nga
Chỗ ở hiện tại: B32.02 - T3 - Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   BYCHKOV ALEXEY 

Nam14/10/1980

Nga

22/10/2013 Cộng Hòa Liên Bang Nga 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:

vi) Người đại diện theo pháp luật của công ty

vii) Thông tin về người quản lý khác
* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       726493561
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Kv.143, 38 Kvartal Yugo - Zapadakorp.3, Moscow , 
Liên Bang Nga
Chỗ ở hiện tại: B32.02 - T3 - Masteri Thảo Điền, 159 Xa Lộ Hà Nội, Phường Thảo 
Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   BYCHKOV ALEXEY Nam

14/10/1980 Nga

22/10/2013 Cộng Hòa Liên Bang Nga 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốc, Tổng Giám đốcChức danh:

viii) Thông tin đăng kí thuế

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.

Thời điểm yêu cầu thông tin: 05:37 ngày 08/12/2020.



STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc):

 Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): BYCHKOV ALEXEY 
 Điện thoại: 

2 Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán:
 Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: 
 Điện thoại: 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế:
 Tầng 24, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận 
Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại:                              
Fax:                                        
Email:                                     

4 Hình thức hạch toán:               Hạch toán độc lập
5 Năm tài chính:

 Áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12

6 Tổng số lao động:                    11

7 Phương pháp tính thuế GTGT:   
8 Thông tin về tài khoản ngân hàng:

Tài khoản ngân hàng:                Ngân Hàng TMCP Sài Gòn (SCB) 
0210199999990016; 

Thông tin trên được kết xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp vào thời điểm 21:45 ngày 7/12/2020.

Thời điểm yêu cầu thông tin: 05:37 ngày 08/12/2020.


